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Question 1. 
A. check /tʃek/  B. chemistry /ˈkem.ɪ.stri/ 
C. cherry /ˈtʃer.i/  D. champion /ˈtʃæm.pi.ən/ 

● (A), (C), (D) “ch” phát âm /tʃ/ 
● (B) “ch” phát âm /k/ (chemistry) 
● Đáp án đúng: B. chemistry 

Question 2. 
A. wanted /ˈwɒn.tɪd/ (đuôi /ɪd/) B. missed /mɪst/ (đuôi /t/) 
C. called /kɔːld/ (đuôi /d/)  D. played /pleɪd/ (đuôi /d/) 

● (B) /t/, (C) /d/, (D) /d/ → đuôi “-ed” phát âm /d/ hoặc /t/ 
● (A) wanted → /ɪd/ 
● Đáp án đúng: A. wanted (khác ba từ còn lại) 

Question 3. 
A. return /rɪˈtɜːn/ (trọng âm rơi âm 2) B. garden /ˈɡɑː.dən/ (âm 1) 
C. design /dɪˈzaɪn/ (âm 2)  D. result /rɪˈzʌlt/ (âm 2) 

● (A), (C), (D) trọng âm âm 2 
● (B) “garden” trọng âm âm đầu 
● Đáp án đúng: B. garden 
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Question 4. 
A. music /ˈmjuː.zɪk/ (âm 1)  B. attraction /əˈtræk.ʃən/ (âm 2) 
C. computer /kəmˈpjuː.tər/ (âm 2) D. important /ɪmˈpɔː.tənt/ (âm 2) 

● (B), (C), (D) trọng âm rơi âm tiết thứ 2 
● (A) “music” trọng âm âm đầu 
● Đáp án đúng: A. music 

Question 5. 
● interesting stories → tính từ miêu tả “những câu chuyện thú vị.” 
● Đáp án đúng: C. interesting 

Question 6. 
● in spite of + N (dù có mưa nặng hạt). 
● Đáp án đúng: D. in spite of 

Question 7. 
● Vế trước: “I’ve heard Tom is planning to study abroad next year,” → Tom is planning, isn’t 

he? 
● Đáp án đúng: D. isn’t he 

Question 8. 
● Câu điều kiện loại 2: “If + S + were...” 
● Đáp án đúng: B. were 

Question 9. 
● “since she was six” → hiện tại hoàn thành: “has played.” 
● Đáp án đúng: C. has played 

Question 10. 
● Hành động xảy ra đột ngột trong quá khứ → “happened.” 
● Đáp án đúng: B. happened 

Question 11. 
● Cách trả lời phù hợp: “No, of course not” (tức “Tôi sẵn lòng giúp”). 
● Đáp án đúng: C. No, of course not 

Question 12. 
● encourage sb + to V 
● Đáp án đúng: B. to chase 

Question 13.  
● Keep fridge closed to (13) ______ food from spoiling → “prevent food from spoiling.” 
● Đáp án: B. prevent 

Question 14. 
● Use flashlights instead of (14) ______ candles → “burning candles” / “light candles.” Phổ 

biến nhất: “instead of lighting candles” hoặc “burning candles.” 
● Ở đáp án có “burning,” “burning of,” “light,” “lighten.” 
● Câu gốc: “Use flashlights instead of burning candles if you can.” → an toàn. 
● Đáp án: A. burning 

Question 15. 
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● Check on neighbors, especially (15) ______ who are elderly... → “especially those who are 
elderly.” 

● Đáp án: D. those 
Question 16. 

● Listen to battery-powered radio for (16) ______ on power restoration → “updates.” 
● Đáp án: A. updates 

Question 17. 
a. We spent hours exploring the art galleries... 
b. Last Sunday, my friends and I went to a local arts festival. 
c. We were amazed by the creativity and talent... 

● Logic: b → a → c (giới thiệu → kể việc → cảm nhận). 
● Đáp án: B. b – a – c 

Question 18. 
Câu kết phù hợp: 

● “It was truly an inspiring day, and we can’t wait for the next festival.” 
● Đáp án: C. It was truly an inspiring day... 

Question 19. 
● A sharp “decline” in population. 
● Đáp án: C. decline 

Question 20. 
● Conservationists “raise awareness.” 
● Đáp án: A. raise 

Question 21. 
● ... a vital “part” (role) ... 
● Đáp án: A. part 

Question 22. 
● Governments passed strict “laws.” 
● Đáp án: C. laws 

Question 23. 
● Climate change adds another layer of “threat.” 
● Đáp án: D. threat 

Question 24. 
● ... This outcome “demonstrates” the power... 
● Đáp án: B. demonstrates 

Question 25. 
● Trong câu trực tiếp: “I always get up early …” (thì Hiện tại đơn). 
● Khi đổi sang câu gián tiếp, động từ thường lùi một bậc (Hiện tại đơn → Quá khứ đơn): “he 

always got up early …” 
● Đáp án: C. Nam said he always got up early to go jogging. 

Question 26. 
● Trong câu trực tiếp: “We have never visited …” (thì Hiện tại hoàn thành). 
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● Khi đổi sang câu gián tiếp, động từ lùi một bậc (Hiện tại hoàn thành → Quá khứ hoàn 
thành): “they had never visited …” 

● Đáp án: A. They said they had never visited Sapa before. 
Question 27. 

● Trong câu trực tiếp: “I am preparing … at the moment” (thì Hiện tại tiếp diễn). 
● Khi đổi sang câu gián tiếp, lùi về Quá khứ tiếp diễn: “she was preparing … at that moment.” 
● Đáp án: B. Hoa told me she was preparing for her final exam at that moment. 

 
Question 28. 

● Động từ “suggest” + V-ing (hoặc + “that + S + (should) + V”) → “Mary suggests going to 
volunteer…” 

● Các đáp án còn lại bị sai về chia động từ hoặc thiếu thành phần. 
● Đáp án: A. Mary suggests going to volunteer this summer. 

 
Question 29. 

● Cấu trúc “decide + to V”: “decided to buy …” 
● Thêm trạng ngữ “on discount yesterday” hợp lý hơn các lựa chọn khác. 
● Đáp án: B. Mike decided to buy a laptop on discount yesterday. 

 
Question 30. 

● “want + to V” → “want to do …” 
● “research on the environment” là cụm chuẩn. 
● Đáp án: C. They want to do research on the environment next month. 
 

Question 31. 
● “gap” ~ “difference.” 
● Đáp án: B. difference 

Question 32. 
● “broadband” ~ “high-speed internet.” 
● Đáp án: B. high-speed internet 

Question 33. 
Digital divide → thiếu internet → gây bất bình đẳng về “education.” 
 “The digital divide can lead to inequality in education..” 

● Đáp án: C. Education 
Question 34. 

● “certain positions” → trái nghĩa: “unsure” (thay vì “certain” = “sure”), “some.” 
● Opposite: “unsure” (không chắc chắn). 
● Đáp án: A. unsure 

Question 35. 
● Cách thu hẹp digital divide: “community-based initiatives offering digital literacy 

programs.” 
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● Đáp án: B. Providing digital literacy programs 
Question 36. 

● Main idea: The digital divide ảnh hưởng education & jobs, cần giải pháp để mọi người tiếp 
cận công nghệ. 

● Đáp án: A. The digital divide affects education and jobs, and solutions are needed... 
Question 37.  

●  Animal shelters... rely on volunteers... “Many of these pets come from homes that could no 
longer care for them.” 

● Đáp án: C (Many of these pets come from homes...). 
Question 38. 

● “By spending time with cats and dogs... social interaction improves adoption chances.” → 
“human contact is crucial...” 

● Đáp án: A (In fact, human contact is crucial...). 
Question 39. 

● “Shelters usually offer basic training ... This training ensures volunteers and animals remain 
safe.” 

● Đáp án: C (This training helps ensure that both volunteers and animals remain safe.) 
Question 40. 

● “They gain experience and develop compassion. (40) ___. Working hand in hand…” 
● Đáp án: B (They believe it’s a positive way to give back to the community.) 
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